
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ                               

BCH ĐOÀN TRƯỜNG 

Stt LỚP HỌ VÀ TÊN TÊN BÀI/ CHỦ ĐỀ GK1 GK2 GK3 GK4 GK5 GK6 TỔNG VỊ THỨ GHI CHÚ

1 10A1 Hồ Ngọc Mai Seeds of the soul 17,5 15,5 14,5 17,5 13 17 15,83333 10 V2

2 10A1 Lê Diệu Thu Seeds of the soul 15 16 15 15,5 16,5 14 15,33333 12 V2

3 10A1 Nguyễn Ngọc Lộc The most important part 16 17 16 15,5 15,5 17 16,16667 7 V2

4 10A2 Nguyễn Thị Khánh Trà Discouraged 15 15 14,5 16 12 16 14,75 15 V2

5 10A4 Nguyễn Chính Mạnh Bảo vệ môi trường 17 14,5 17,5 16 18 16,6 5 V2

6 11A1 Nguyễn Tôn Nữ Quý Anh Sức mạnh của lời nói 17,5 18 16,5 17 17 17,2 2 V2

7 11A1 Nguyễn Thị Thu Hà Để gió cuốn đi 13,5 15 15 13 15,5 14,4 16 V2

8 11A1 Phan Thị Hòa Tự lập 16 14,5 15 16 14 15,1 14 V2

9 11A13 Trần Thị Thu Hiền Driver 16,5 17 14,5 16 13,5 15,5 11 V2

10 11A2 Nguyễn Thị Thu Thảo B Cảm ơn và xin lỗi 17 16,5 15,5 15,5 16 16,1 8 V2

11 11A2 Nguyễn Đặng Thùy Quyên Hãy yêu bản thân bạn 15 17 15,5 16 16,5 15,5 15,91667 9 V2

12 11A2 Trần Thị Kim Anh Một bài học ý nghĩa hơn 16,5 16,5 14,5 17,5 17 17 16,5 6 V2

13 11A2 Nguyễn Thị Xuân Thương Father sold kidney 18 16,5 16 17 16,875 3 V2

14 12A1 Đoàn Tú Trinh Smile 17 18 17,5 17 17 17,3 1 V2

15 12A1 Đào Vũ Hoàng Dương Dream 16,5 15,5 15 13 16 15,2 13 V2

16 12A5 Ngô Đức Vũ The most important part 14,5 17,5 17,5 17 17 16,7 4 V2

17 10A1 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Time 12 14 15 14,5 15 15 14,25 18

18 10A3 Mai Hữu Nghĩa Thể thao 12 14 13 13 14 12,5 13,08333 28

19 10A4 Phạm Thị Lan Anh Bảo vệ môi trường 13,5 14,5 15 13 12,5 13,7 21

20 10A6 Phan Dương Ngân Có công mài sắt, có ngày nên kim 12 14,5 13,5 15 11 13,2 23

21 11A1 Nguyễn Thị Hồng Ánh Lắng nghe 13 15 16,5 14 13 14,3 17

22 11A2 Nguyễn Đức Võ Hỷ Bài học từ những đám mây 15 12 13 13 13 13,2 23
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23 11A4 Trần Thị Khánh Phượng Sự lạc quan 13 15 14,5 13,5 14 20

24 11A7 Lê Thị Mỹ Tiên Tolerance 10 11 13,5 14,5 12,25 31

25 11A8 Phan Thị Hồng Nhung Cách ứng xử của mọi người 12 13 13,5 14 13,125 25

26 12A1 Hoàng Nhất Vũ Angry 13 16 13 14,5 14,125 19

27 12A11 Trương Thị Thảo Vân Friendship 11 14 11,5 12,5 13 12,4 30

28 12A2 Trần Thị Kim Anh Happiness from giving 13 12,5 12,5 14 12 12,8 29

29 12A3 Đinh Xuân Hoài School 12,5 12,5 13 13 14,5 13,1 26

30 12A6 Hoàng Thị Thúy Tiên Kẻ trộm bánh quy 11 15 13 12,5 14 13,1 26

31 12A6 Hoàng Văn Hiếu Tin tốt lành 13 10,5 12,5 10 12,5 11,7 32

32 12A9 Nguyễn Thị Linh Don't waste your life 13 13 12,5 15 13,5 13,4 22
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